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MST: 0303760313
ĐT:  08. 39691102

DĐ: 0908.257922

A. BẢN GIÁM ĐỊNH TÌNH TRẠNG MÁY LẠNH
Kính gởi : 
CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP.HCM
· Phòng KTVT (Anh Trương Văn Chín)
· Điện thoại: 0918.482.006    Fax: 08.38209670
Theo yêu cầu của công ty, chúng tôi đã kiểm tra máy lạnh vào các ngày 06/01/2016 ;  

22, 27,28 /02/2016; ngày 12,14,17/03/2016 tại các địa chỉ đặt máy thuộc Xí nghiệp xử lý chất thải – 377 Lê Văn Khương, Q12 với kết quả giám định như sau:
  1. Địa chỉ đặt máy:  phòng Giám đốc Vinh (ngày 06-01-2016)

-    Chủng loại: Máy lạnh Panasonic hai khối, công suất 2.0HP 
-    Tình trạng của máy trước khi kiểm tra: mất lạnh hoàn toàn
-    Nguyên nhân: do hư lốc.
-   Yêu cầu : thay đuôi nóng, nạp gaz bổ sung máy lạnh từ hội trường qua phòng 



  Giám đốc .                   
  2. Địa chỉ đặt máy:  Phòng Phó giám đốc Sơn (ngày 22-02-2016)

-    Chủng loại: Máy lạnh Panasonic hai khối, công suất 2.0HP 
-    Tình trạng của máy trước khi kiểm tra: máy chạy kêu to
-    Nguyên nhân: do hư motor quạt dàn lạnh.

-   Yêu cầu : Thay motor 

  3. Địa chỉ đặt máy:  Văn phòng xưởng (ngày 27-02-2016)

-    Chủng loại: Máy lạnh Panasonic hai khối, công suất 1.5HP 
-    Tình trạng của máy trước khi kiểm tra: mất lạnh hoàn toàn
-    Nguyên nhân: do hư bo mạch điện tử
-   Yêu cầu : Sửa chữa bo mạch
  4. Địa chỉ đặt máy:  Phòng tổ lái xe (ngày 28-02-2016)


-    Chủng loại: Máy lạnh Toshiba hai khối, công suất 1.5HP 
-    Tình trạng của máy trước khi kiểm tra: Remote không hoạt động
-    Nguyên nhân: do hư remote
-   Yêu cầu : Sửa chữa remote.   

  5. Địa chỉ đặt máy:  Văn phòng xưởng (ngày 28-02-2016)


-    Chủng loại: Máy lạnh Panasonic hai khối, công suất 1.5HP 
-    Tình trạng của máy trước khi kiểm tra: máy kém lạnh

-    Nguyên nhân: do xì van nạp.

-   Yêu cầu : Xử lý xì, nạp gaz mới.   

  6. Địa chỉ đặt máy:  Phòng họp lầu 1 (ngày 12-03-2016)


-    Chủng loại: Máy lạnh Panasonic hai khối, công suất 2.0HP 
-    Tình trạng của máy trước khi kiểm tra: mất lạnh hoàn toàn

-    Nguyên nhân: do lốc kẹt cốt không khởi động.

-   Yêu cầu : thay lốc nạp gaz .                   
  7. Địa chỉ đặt máy:  Phòng Phó giám đốc Sơn (ngày 14-03-2016)


-    Chủng loại: Máy lạnh Panasonic hai khối, công suất 2.0HP 
-    Tình trạng của máy trước khi kiểm tra: máy kém lạnh

-    Nguyên nhân: do hư đầu lạnh.

-   Yêu cầu : Thay đầu lạnh, nạp gaz bổ sung máy lạnh từ hội trường qua phòng Phó 



giám đốc Sơn.
  8. Địa chỉ đặt máy:  Phòng họp Hội trường (ngày 14-03-2016)


* Máy 01:
-    Chủng loại: Máy lạnh tủ đứng  hai khối, công suất 5.0HP 
-    Tình trạng của máy trước khi kiểm tra: máy kém lạnh
-    Nguyên nhân: do xì mối nối
-   Yêu cầu : Xử lý xì , nap gaz bổ sung.

* Máy 02:
-    Chủng loại: Máy lạnh tủ đứng  hai khối, công suất 5.0HP 
-    Tình trạng của máy trước khi kiểm tra: máy kém lạnh

-    Nguyên nhân: do xì crắco nối.

-   Yêu cầu : Xử lý xì , nap gaz bổ sung.
  9. Địa chỉ đặt máy:  Phòng họp Hội trường (ngày 17-03-2016)


* Máy 01:
-    Chủng loại: Máy lạnh Panasonic  hai khối, công suất 2.0HP 
-    Tình trạng của máy trước khi kiểm tra: máy mất lạnh

-    Nguyên nhân: do hư lốc

-   Yêu cầu : thay lốc , nap gaz 

* Máy 02:
-    Chủng loại: Máy lạnh Panasonic  hai khối, công suất 2.0HP 
-    Tình trạng của máy trước khi kiểm tra: máy mất lạnh

-    Nguyên nhân: do hư bo mạch điều khiển.

-   Yêu cầu : Sửa chữa bo mạch.
B. BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ SỬA CHỮA MÁY LẠNH
            Kính gởi Quý Công ty!  
· Căn cứ vào kết quả giám định và yêu cầu sửa chữa như trên. Công ty chúng tôi xin gởi đến quý công ty bảng báo giá dịch vụ sửa chữa máy lạnh như sau:
I. Máy lạnh Phòng Giám đốc Vinh
	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN

	1
	Tháo lắp đuôi nóng
	Bộ
	01
	350.000
	350.000

	2
	Nạp gaz bổ sung
	Máy
	01
	250.000
	250.000

	TỔNG CỘNG
	600.000

	 (Sáu trăm ngàn đồng chẳn).


II. Máy lạnh Phòng Phó giám đốc Sơn
	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN

	1
	Thay motor quạt (mới 100%)
	cái
	01
	850.000
	850.000

	TỔNG CỘNG
	850.000

	 (Tám trăm năm mươi ngàn đồng chẳn).


III. Máy lạnh Văn phòng xưởng
	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN

	1
	Sửa bo mạch  điện tử
	Bo
	01
	450.000
	450.000

	TỔNG CỘNG
	450.000

	 (Bốn trăm năm mươi ngàn đồng chẳn).


IV. Máy lạnh  Phòng tổ lái xe
	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN

	1
	Sửa chữa remote
	Cái
	01
	150.000
	150.000

	TỔNG CỘNG
	150.000

	 (Một trăm năm mươi ngàn đồng chẳn).


V. Máy lạnh  Văn phòng xưởng
	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN

	1
	Xử lý xì gaz
	Van
	01
	250.000
	250.000

	2
	Nạp gaz mới
	Máy
	01
	350.000
	350.000

	TỔNG CỘNG
	600.000

	 (Sáu trăm ngàn đồng chẳn).


VI. Máy lạnh Phòng họp lầu 1
	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN

	1
	Thay lốc 2.0HP (còn 90%)
	Cái
	01
	1.950.000
	1.950.000

	2
	Nạp gaz mới
	Máy
	01
	450.000
	450.000

	TỔNG CỘNG
	2.400.000

	 (Hai triệu bốn trăm ngàn đồng chẳn).


VII. Máy lạnh Phòng Phó giám đốc Sơn
	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN

	1
	Tháo lắp đầu lạnh
	Bộ
	01
	350.000
	350.000

	2
	Nạp gaz bổ sung
	Máy
	01
	250.000
	250.000

	TỔNG CỘNG
	600.000

	 (Sáu trăm ngàn đồng chẳn).


VIII. Máy lạnh  Phòng họp Hội trường (ngày 14-03-2016)
	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN

	
	Máy 01, công suất 5.0HP
	
	
	
	

	1
	Xử lý xì mối nối
	Bộ
	01
	250.000
	250.000

	2
	Nạp gaz bổ sung
	Máy
	01
	450.000
	450.000

	
	Máy 02, công suất 5.0HP
	
	
	
	

	1
	Xử lý xì crắco nối ống dẫn gaz
	Bộ
	01
	250.000
	250.000

	2
	Nạp gaz bổ sung
	Máy
	01
	450.000
	450.000

	TỔNG CỘNG
	1.400.000

	 (Một triệu bốn trăm ngàn đồng chẳn).


IX.   Máy lạnh  Phòng họp Hội trường (ngày 17-03-2016)
	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN

	
	Máy 01, công suất 2 HP
	
	
	
	

	1
	Thay lốc 2.0HP (còn 90%)
	Cái
	01
	1.950.000
	1.950.000

	2
	Nạp gaz mới
	Máy
	01
	450.000
	450.000

	
	Máy 02, công suất 2 HP
	
	
	
	

	1
	Sửa bo mạch  điện tử
	Bo
	01
	450.000
	450.000

	TỔNG CỘNG
	2.850.000

	 (Hai triệu tám trăm năm mươi ngàn đồng chẳn).


Ghi chú:    - Bảo hành 06 tháng
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT.
 





         Tp.HCM ngày 18 tháng  03  năm 2016







       PHỤ TRÁCH ĐIỆN LẠNH                                                                   
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